	Cấp độ/ Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	1/ Giải phương trình
	-Phương trình cơ bản
	-Phương trình có số ở mẫu, phương trỉnh tích
	-Phương trình chứa ẩn ở mẩu
	
	

	Số câu
	1
	2
	1
	
	4

	Số điểm
	0.75
	1.5
	0.75
	
	3

	Tỉ lệ %
	7.5%
	15%
	7.5%
	
	30%

	2/ Giải bất phương trình
	- Bất phương trình cơ bản
	- Bất phương trình có mẩu là số, biểu diễn tập nghiệm.
	
	
	

	Số câu
	1
	1
	
	
	2

	Số điểm
	0.75
	0.75
	
	
	1.5

	Tỉ lệ %
	7.5%
	7.5%
	
	
	15%

	3/ Toán thực tế
	- GBTBCLPT dạng chuyển động, diện tích.
	
	- Tính toán hoặc đo chiều cao
	
	

	Số câu
	1
	
	1
	
	2

	Số điểm
	1.5
	
	1
	
	2.5

	Tỉ lệ %
	15%
	
	10%
	
	25%

	4/ Hình học
	- Chứng minh tam giác đồng dạng
	- Chứng minh hệ thức hoặc góc bằng nhau
	
	-Tỉ số diện tích, đường cao.Chứng minh song song, vuông góc, thẳng hàng…
	

	Số câu
	1
	1
	
	1
	3

	Số điểm
	1
	1
	
	1
	3

	Tỉ lệ %
	10%
	10%
	
	10%
	30%

	Tổng
	40%
	32.5%
	17.5%
	10%
	100%
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